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Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức dạy học

Hai
11/10

8h-8h40 Tin học Bài 1: Những gì em đã biết (T1+T2) Dạy online
8h40-9h20 Tập đọc Sự sụp đổ của chế độ A –pác – thai

* GDANQP: Lấy ví dụ minh họa về tội ác 
diệt chủng ở Campuchia 1975-1979

3696: Giảm câu hỏi 3.

Dạy online

9h20-10h Toán Luyện tập
Không làm bài tập 3, bài tập 4 (tr. 29).

Dạy online

10h-10h40 Khoa học Dùng thuốc an toàn Dạy online
Thể dục Bài 11: Ôn 5 động tác đã học của bài 

thể dục phát triển chung
GV gửi video bài giảng

Ba
12/10

8h-8h40 LTVC MRVT: Hữu nghị - hợp tác
3696: Không làm bài 4

Dạy online

8h40-9h20 Toán Héc ta Dạy online
9h20-10h Âm nhạc - Tập đọc nhạc: TĐN số 2 “Mặt trời lên”

- Nghe nhạc: Nghe bài nhạc không lời 
hoặc nghe bài hát về chủ đề thiên nhiên.

Dạy online

10h-10h40 Tập đọc Tác phẩm của Si – le và tên phát xít Dạy online
Kể chuyện KC đã nghe, đã đọc Giảm tải - Thay 

bằng: Ôn KC đã nghe, đã đọc (tuần 5)
GV gửi video bài giảng

Tư
13/10

Thể dục Bài 12: Động tác thăng bằng của bài 
thể dục phát triển chung - TC vận động

GV gửi video bài giảng

8h-8h40 Toán Luyện tập Dạy online
8h40-9h20 TLV Luyện tập làm đơn Dạy online
9h20-10h Lịch sử Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Dạy online

10h-10h40 Địa lí Đất và rừngLồng ghép mục 1,2. Đưa ra 
được một số biện pháp bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên (đất, rừng)

Dạy online

Tiếng Anh Unit 4: Did you go to the party? GV gửi video bài giảng

Năm
14/10

8h-8h40 Mĩ thuật Âm nhạc và sắc màu Dạy online
8h40-
9h20

LTVC
Luyện tập về từ đồng âm

Dạy online

9h20-10h Toán Luyện tập chung  Không dạy bài này.
10h-
10h40

Khoa học Phòng bệnh sốt rét :Ghép với bài Phòng 
bệnh SXH => “Phòng tránh các bệnh lây 
truyền do muỗi đốt”, thực hiện trong 2 tiết.

Dạy online

Đạo đức Có chí thì nên (tiết 2) Tích hợp dạy tài 
liệu Bác Hồ: Bài 3: Không có việc gì khó
Bài tập 3, 4: Hướng dẫn HS tự học với sự 
hỗ trợ của cha mẹ

GV gửi video bài giảng

Tin học Bài 1: Những gì em đã biết (T3) GV gửi video bài giảng



Sáu
15/10

8h-8h40 Toán Luyện tập chung Dạy online

Chính tả Ê- mi – li, con…Ghép nội dung 2 tiết 
chính tả (tuần 5, 6) thành 1 tiết

Đã dạy

HĐTT GDATGT: Bài 5: Em là tuyên truyền 
viên an toàn giao thông

GV gửi video bài giảng

Tiếng Anh Unit 4: Did you go to the party? GV gửi video bài giảng

8h-8h40 TLV Luyện tập tả cảnh Dạy online

8h40-
9h20

Kĩ thuật Chuẩn bị nấu ăn Dạy online

Ngày 10 tháng 10 năm 2021
Khối trưởng

Lê Thị Đoan Trang


